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A. Đọc thành tiếng (4 điểm): GV kiểm tra HS đọc một số đoạn bài (khổ thơ, đoạn 

văn) tại phiếu do GV chuẩn bị trước và trả lời câu hỏi có tại phiếu. 

B. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm): Thời gian: 30 phút 

CHUYỆN TRONG VƯỜN 

Vào mùa xuân, những cơn mưa phùn làm cho cây hoa giấy xanh mướt, tươi 

tốt hơn. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt, trông như một tấm thảm 

đỏ rực. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân cành trơ trụi, nứt nẻ. 

        Cây hoa giấy nói : 

- Táo ơi ! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi nơi đây để lấy chỗ 

cho tớ trổ hoa.  

Cây táo con vẫn nép mình, im lặng. Ít lâu sau, nó bắt đầu mọc những chiếc lá 

tròn, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió. Thoáng chốc, 

hoa tàn và kết thành những quả táo nhỏ màu xanh. Đầu mùa thu, những quả táo to, 

chín vàng. Một hôm, hai ông cháu chủ vườn đi dạo. Ông với tay hái cho cháu mấy 

quả táo. Cô bé ăn và luôn miệng khen quả táo thơm ngon. Thấy hai ông cháu không 

để ý đến mình cây hoa giấy buồn lắm. Cây táo nghiêng tán lá xanh, thầm thì an ủi 

bạn : “Bạn đừng buồn! Hai chúng ta mỗi người một việc. Tôi dâng trái ngon để mọi 

người thưởng thức. Còn bạn thì cho sắc hoa và bóng mát.” Giờ thì cây hoa giấy đã 

hiểu ra nhiều điều. Nó không còn nghĩ chỉ có mình mới đáng yêu như trước. Nó yêu 

mảnh vườn này, yêu cả cái dáng trơ trụi của cây táo sau mùa cho quả. 

Sưu tầm) 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời 

đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi. 

Câu 1. Cây hoa giấy trở nên xanh mướt, tốt tươi vào mùa nào trong năm?  

(0,5 điểm) 

A. Mùa xuân  B. Mùa hạ  C. Mùa thu 

Câu 2.  Khi bị hoa giấy chê, cây táo đã làm gì? (0,5 điểm) 



A. Nó ngay lập tức mọc lá, nở hoa. 

B. Nó kết thành những quả táo nhỏ màu xanh.  

C. Nó vẫn nép mình im lặng. 

Câu 3. Khi thấy hoa giấy buồn, cây táo đã làm gì? (0,5 điểm) 

A. nép mình, im lặng 

B. thầm thì, an ủi bạn 

C. không thèm để ý đến, cười nhạo cây hoa giấy 

Câu 4.  Những từ chỉ đặc điểm của quả táo trong câu “Đầu mùa thu, những 

quả táo to, chín vàng.” là: (0,5 điểm) 

A. mùa thu, to  B. chín vàng, quả táo  C. to, chín vàng 

Câu 5. Theo em, dấu gạch ngang được sử dụng trong đoạn văn trên có tác 

dụng gì? (0,5 điểm) 

A. Đánh dấu lời đối thoại của nhân vật. 

B. Báo hiệu phần giải thích 

C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật 

Câu 6. Trong bài, dấu hai chấm được dùng để làm gì? (0,5 điểm) 

A. Báo hiệu lời nói trực tiếp của nhân vật   B. Báo hiệu phần liệt kê  

Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: (1 điểm) 

a. Đến mùa thu, những quả táo chín vàng. 

………………………………………………………………………………………. 

b. Cây táo đứng lặng lẽ một góc vườn. 

………………………………………………………………………………………. 

Câu 8. Ghi lại hình ảnh so sánh có trong bài: (0,5 điểm) 

………………………………………………………………………………………. 

Câu 9. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? (0,75 điểm) 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 10. Nối câu với các kiểu câu phù hợp: (0,75 điểm) 

Những quả táo vàng ươm mới thơm ngon làm sao!  Câu khiến 

Bạn đừng buồn!  Câu kể 

Cây táo nở hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió.  Câu cảm 

 

 

 

 

 



ĐỀ TỰ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2025 – 2026 

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3 (Phần viết) 

Thời gian: 40 phút 

I. Chính tả (4 điểm)  

Cánh rừng trong nắng 

Khi nắng đã nhạt màu trên những vòm cây, chúng tôi ra về trong tiếc nuối. 

Trên đường, ông kể về những cánh rừng thuở xưa. Biết bao cảnh sắc hiện ra trước 

mắt chúng tôi: bày vượn tinh nghịch đánh đu trên cành cao, đàn hươu nai xinh đẹp 

và hiền lành rủ nhau ra suối, những vạt cỏ đẫm sương long lanh trong nắng. 

Theo Vũ Hùng 

II. Luyện tập (6 điểm) 

         Chọn một trong 2 đề sau: 

Đề số 1: Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã 

nghe. 

Đề số 2: Viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp mà em 

biết. 

  



HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU CHẤM 

MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II – LỚP 3 

Năm học: 2025 - 2026 

A. Phần đọc (10 điểm):  

1. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 

- Các bài đọc được chọn trong các bộ sách được phát hành (Văn bản và thơ). Chọn 

một đoạn văn hoặc hai khổ thơ dưới hình thức bốc thăm bài đọc và trả lời một câu 

hỏi có nội dung trong đoạn vừa đọc tại phiếu thăm. 

- GV linh hoạt cho điểm theo các mức cho phù hợp. Cụ thể: 

           - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm. 

 - Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.   

 - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm. 

 - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.  

2. Đọc – hiểu (6 điểm)  

Câu 1. Đáp án A (0,5 điểm) 

Câu 2. Đáp án C (0,5 điểm) 

Câu 3. Đáp án B (0,5 điểm) 

Câu 4. Đáp án C (0,5 điểm) 

Câu 5. Đáp án A (0,5 điểm) 

Câu 6. Đáp án A (0,5 điểm) 

Câu 7: (1 điểm) Đáp án 

a. Khi nào những quả táo chín vàng? (0,5 điểm) 

b. Cây táo đứng ở đâu? (0,5 điểm) 

Câu 8. (0,5 điểm) Đáp án: “Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt, trông 

như một tấm thảm đỏ rực.” 

Câu 9. (0,75 điểm) HS trả lời đúng theo yêu cầu (VD: Khuyên chúng ta luôn hiểu 

đúng về bạn của mình và phải biết tôn trọng bạn bè.) 

Câu 10. (0,75 điểm) Mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm 

Những quả táo vàng ươm mới thơm ngon làm sao!  Câu khiến 

Bạn đừng buồn!  Câu kể 

Cây táo nở hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió.  Câu cảm 

 

B. Phần viết (10 điểm) 

1.  Chính tả: (4 điểm) 

- Nghe viết đúng chính tả; trình bày sạch đẹp, đúng quy định; chữ viết đều nét và 

đúng cỡ: Cho 4 điểm 



- Nếu viết đúng chính tả song mắc vào một trong các lỗi còn lại: Trừ toàn bài viết 1 

điểm. 

- Nếu viết sai lỗi chính tả: Cứ mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm. 

Cụ thể: 

- Tốc độ đạt yêu cầu (theo chuẩn KTKN):   1 điểm 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ:  1 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi):   1 điểm 

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:   1 điểm. 

2. Tập làm văn: (6 điểm) 

- Nội dung (ý): 3 điểm 

- Kĩ năng:  3 điểm 

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả:  1 điểm 

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu:          1 điểm 

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo:           1 điểm 

(Bài viết đủ số câu, đúng yêu cầu đề bài, sai không quá 5 lỗi được 3 điểm) 

(Bài viết đủ số câu, liên kết câu trong đoạn văn, chữ viết không sai từ 4 – 5 điểm) 

(Bài viết có sử dụng hình ảnh so sánh, không sai lỗi chính tả đạt điểm tối đa 6 điểm) 

 


